
PHỤ LỤC SỐ 01

     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số  1157 /QĐ-UBND  ngày   23  tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn )

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú
Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số 5.435.302.000 4.439.879.000 998.648.000 3.225.000

1 Liên danh 236 LS + Minh Hà + Lê Quang Thi công xây dựng 4.922.212.000 4.119.556.000 802.656.000 -

2 Ban QLDA Khu vực IX (Ban QLDA ĐTXD huyện
Văn Quan cũ)

Quản lý dự án 124.597.000 0 124.597.000 -
Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT 4.441.000 4.441.000 - -

3 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh
Long Khảo sát, lập BC KTKT 182.723.000 185.948.000 - 3.225.000

4 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán 24.362.000 0 24.362.000 -
5 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam Lập HSMT, đánh giá HSDT 16.851.000 16.851.000 - -
6 Công ty TNHH MTV Minh Sơn LS Giám sát thi công 124.678.000 108.040.000 16.638.000 -

7 Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị huyện Văn Quan
(cũ) Thẩm định Báo cáo KTKT 1.075.000 1.075.000 - -

8 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 30.145.000 0 30.145.000 -

9 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp
- Chi nhánh Thăng Long Bảo hiểm công trình 3.968.000 3.968.000 - -

10 Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Phí thẩm duyệt PCCC 250.000 0 250.000 -
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